
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 479 đường Giải Phóng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

27/06/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ KHẮC TRƯỜNG GROUP

0110765499

STT Tên ngành Mã ngành

1. Khai thác và thu gom than cứng 0510

2. Khai thác và thu gom than non 0520

3. Khai thác dầu thô 0610

4. Khai thác khí đốt tự nhiên 0620

5. Khai thác quặng sắt 0710

6. Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt 0722

7. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

8. Khai thác và thu gom than bùn 0892

9. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(Loại trừ bán buôn các loại động vật nhà nước cấm kinh 
doanh)

4620

10. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

11. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: 
- Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt
- Bán buôn thuỷ sản
- Bán buôn rau, quả
- Bán buôn cà phê
- Bán buôn chè
- Bán buôn thực phẩm khác
(Loại trừ động vật hoang dã)

4632

12. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
(Trừ bán lẻ thuốc lá, thuốc lào)

4711

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ 
KHẮC TRƯỜNG GROUP
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: KHAC TRUONG GROUP TRADING AND 
INVESTMENT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0378435172
Email: Vhang289@gmail.com

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

13. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

14. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng 
chuyên doanh
- Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo 
và các sản phẩm chế biến từ ngữ cốc, bột, tinh bột trong các 
cửa hàng chuyên doanh 
- Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4722

15. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229

16. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: kinh doanh bất động sản 

6810

17. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết:
Tư vấn Bất động sản
Môi giới bất động sản 

6820

18. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
Chi tiết: Hoạt động của các đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới 
lao động, việc làm
(Trừ: Trung tâm dịch vụ việc làm)

7810(Chính)

19. Cung ứng lao động tạm thời
(trừ cho thuê lại lao động phải có giấy phép theo 
NĐ145/2020/NĐ-CP)

7820

20. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước

7830

21. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
(Loại trừ: Hoạt động đấu giá, Dịch vụ báo cáo tòa án hoặc ghi 
tốc ký, dịch vụ lấy lại tài sản)
Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu các hàng hóa công ty kinh 
doanh 

8299

22. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: Dịch vụ tư vấn du học 

8560

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 033080011665

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Hải Tiến, Xã Quảng Thành, Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Hải Tiến, Xã Quảng Thành, Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh, 
Việt Nam

PHẠM KHẮC TRƯỜNG Nam
01/01/1980 Kinh Việt Nam

09/05/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       033080011665
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Hải Tiến, Xã Quảng Thành, Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Hải Tiến, Xã Quảng Thành, Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh, 
Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM KHẮC TRƯỜNG Nam

01/01/1980 Kinh Việt Nam

09/05/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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